
PHÒNG GD HUYỆN CƢ JUT                 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI 4+5 

NĂM HỌC 2022 -2023 

 

 

I/ NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

 

+ Căn cứ  Công văn 892/SGDĐT-GDTH ngày 07/7/2020 về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông cấp tiểu học. 

+ Căn cứ  Công văn 1403/QĐ-UBND tỉnh  ngày 12/8/2022 về kế hoạch thời gian năm học 2022-2023. 

+ Công văn 1387/SGDĐT-GDTH, ngày 10/9/2021 về việc thực hiện kế hoạch 

giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông 2018. 

+ Công văn 982/SGDĐT-HDTH ngày 06/7/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế 

hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học. 

+ Căn cứ tình hình thực tế của Trường Tiểu học Y Jút năm học 2022-2023 

+ Căn cứ đặc điểm tình hình học sinh khối 4, khối 5 năm học 2022-2023 

Khối lớp 4,5 Trường Tiểu học Y Jút đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 

2022-2023 như sau. 

 

II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỔ KHỐI 

 

1. Số lƣợng 

 

 



Về giáo viên 

 

TT Họ và tên 
Năm  

Sinh 
Chủ nhiệm lớp Giảng dạy môn Trình độ Đảng viên 

1 Đặng Thị Loan 1972 4A Chủ nhiệm ĐH  

2 Lâm Thị Hoài Minh 1981 4B Chủ nhiệm ĐH  

3 Nguyễn Thị Mỹ Nương 1976 5A+B Chủ nhiệm ĐH  

4 Phan Văn Tú 1970  GV bộ môn ĐH  

5 Phạm Thị Thu Phúc 1980  GV Anh văn ĐH  

 

Về học sinh 

TỔNG HỢP ĐỘ TUỔI KHỐI 4+5 

 

Lớp 9 tuổi 10 tuổi 11 tuổi 12 tuổi 

TS NỮ NAM TS NỮ NAM TS NỮ NAM TS NỮ NAM 

4A 17 11 6 3 1 2 1  1    

4B 18 9 9 4 1 3       

5A    16 9 7    1  1 

5B    15 11 4 3  3 1  1 

Tổng 35 38 4 2 

 

TỔNG HỢP SĨ SỐ HỌC SINH VÀ  SỐ HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO KHỐI 4+5 

 

Lớp TSHS DT  

Ê ĐÊ 

NỮ NỮ DT NGHÈO CẬN NGHÈO 

TS NỮ DT TS NỮ DT 

4A 21 21 12 12 7 3 7 7 5 7 

4B 22 22 10 10 4 2 4 10 4 10 
Tổng 43 43 22 22 11 5 11 17 9 17 

5A 17 17 9 9 3 2 3 5 3 5 

5B 19 18 11 10 3 2 3 7 4 6 



Tổng 36 35 20 19 6 4 6 12 7 11 

KHỐI 

4+5 

79 78 42 41 17 9 17 29 16 28 

 

2.  Thuận lợi – khó khăn: 

a. Thuận lợi: 

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao  của Ban giám hiệu tới hoạt động chuyên môn của tổ khối.  

- Tất cả các giáo viên trong tổ đều đạt trình độ chuẩn,  có chuyên môn và phương pháp giảng dạy vững vàng, có ý thức học 

tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy cũng như trong mọi hoạt 

động khác. 

- Tất cả các giáo viên trong tổ luôn là một tập thể đoàn kết, nhất trí giúp đỡ nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống. 

- Cơ sở  vật chất, trang thiết bị tương đối đầy đủ phục vụ tốt cho công tác dạy học. 

- Cha mẹ học sinh quan tâm, kết hợp chặt chẽ cùng GVCN và nhà trường trong mọi hoạt động.  

- Học sinh ngoan ngoãn. Chấp hành tốt nội quy của trường, của lớp. 

b. Khó khăn: 

        - Phương tiện để phục vụ cho việc áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học còn thiếu . 

       - Học sinh  hay đọc sai, viết sai theo tiếng địa phương. Một số em tính toán chậm, kĩ năng giao tiếp hạn chế( một vài 

em đọc chậm). 

       - Một số học sinh có gia cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm xa ở với ông bà,...ảnh hưởng đến tâm lý. 

       - Một số phụ huynh đi làm ăn xa không có điều kiện để giúp đỡ con em hoàn thành nhiệm vụ học tập ở nhà.  

 III.MỤC TIÊU 

      - Thực hiện tốt quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục trên khung chương trình giáo dục 

của Bộ giáo dục. 

     - Tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong nhà trường. 

     - Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống , ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh  

       - Tăng  cường bồi dưỡng thường xuyên, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng đội ngũ (theo 

hướng dẫn số 892/SGDĐT-GDTH ngày 07/7/2020 của SGDĐT về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện 

chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học). 



     - Đổi mới chương trình giáo dục, công tác kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục; Nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới, đảm bảo Chuẩn nghề nghiệp; Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nhà giáo.  

IV/ NỘI DUNG THỰC HIỆN  

    - Năm học 2022-2023 ngành Giáo dục tiếp tục tăng cường quán triệt thực hiện các chủ trường, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt 

các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo". 

     - Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, thông qua hoạt động giáo dục và trải 

nghiệm; tăng cường an ninh, an toàn trường học và các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, phòng chống dịch 

bệnh COVID -19( thực hiện tốt 2K: Khẩu trang, Khử khuẩn). 

    - Tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều 

chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng 

sống; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích cực.  

    - Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một 

số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ 

trưởng Bộ GDDT. 

    - Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Đổi mới mạnh mẽ công tác phát triển đội ngũ giáo viên, đề cao 

tinh thần trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học. 

1. Thực hiện chƣơng trình môn học 

- Căn cứ khung phân phối chương trình giáo dục hiện hành của Bộ Giáo dục, các văn bản hướng dẫn đổi mới hoạt động 

chuyên môn và đề nghị của các thành viên tổ khối 4,5 trường Tiểu học Y Jút thực hiện  kế hoạch dạy học theo chương 

trình phổ thông 2006. 

- Đảm bảo việc rà soát, điều chỉnh PPCT trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức , kĩ năng và thái độ của cấp học trong 

chương trình giáo dục theo định hướng tỉnh giản, tăng cường phát triển các kĩ năng trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, 

ký năng và thái độ trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại Công 

văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009,  xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế 

theo khung thời gian 35 tuần thực học ( học kỳ 1: 18 tuần, học kỳ 2: 17 tuần). 

- Các GV có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, thiết kế tiến trình dạy học trong mỗi môn học với các 

nội dung, các chủ đề dạy học, các chủ đề tích hợp, liên môn phù hợp theo hình thức, phương pháp và kỷ thuật dạy học 



tích cực; Chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỷ năng sống, hiểu biết xã hội , thực hành pháp luật;Tăng 

cường các hoạt động nhặm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Việc xây dựng 

và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi lớp phù hợp với điệu kiện thực tế của 

nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. 

    2. Quy định thời gian học:  

- Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 6/9/2022, kết thúc trước ngày 8/1/2023. 

- Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 9/1/2023, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25/5/2023. 

    3.Quy định số tiết dạy 

 

TT Môn học Số tiết học từng môn của lớp 4 Số tiết học từng môn của lớp 5 

  

HK1 

 

HK2 

 

CN 

 

HK1 

 

HK2 

 

CN 

1 Tiếng Việt 144 136 280 144 136 280 

2 Toán 90 85 175 90 85 175 

3 Anh văn 72 68 140 72 68 140 

4 Đạo đức 18 17 35 18 17 35 

5 Âm Nhạc 18 17 35 18 17 35 

6 Mĩ thuật 18 17 35 18 17 35 

7 Kĩ thuật 18 17 35 18 17 35 

8 Thể dục 36 34 70 36 34 70 

9 Khoa học 36 34 70 36 34 70 

10 Địa lý 18 17 35 18 17 35 

11 Lịch sử 18 17 35 18 17 35 

12 Chào cờ 18 17 35 18 17 35 

13 SHL 18 17 35 18 17 35 

 

 

4. Số buổi học của HS khối 4+5:   7 buổi/ tuần 



 

LỚP 4 

 

THÁNG 9 / 2022 

Tuần 1 2 3 4 

Thứ 2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 

Buổi 

Sáng 

1 Kh

ai 

giả

ng 

nă

m 

học 

mớ

i 

CC T TD  LT

VC 

T  CC T TD  LT

VC 

T   CC T TD  LT

&C 

T   C

C 

T T

D  

LT

VC 

T 

2 TĐ KH ÂN T TL

V 

 TĐ KH ÂN T TL

V 

  TĐ KH ÂN T TL

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

3 T ĐL TA TA LS  T ĐL TA TA LS   T ĐL TA TA LS   T Đ

L 

T

A 

TA L

S 

4 CT KC TA TA SH

L 

 CT KC TA TA SH

L 

  CT KC TA TA SH

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

TA S

H

L 

5  KT  ĐĐ    KT  ĐĐ     KT  ĐĐ     K

T 

 ĐĐ  

Buổi 

chiều 

1  KH  T    KH  T    KH  T     K

H 

 T  

2  LT

VC 

TĐ  LT

VC 

TĐ   LT

&C 

TĐ   L

T

&

C 

T

Đ 

3  TD TL

V 

 TD TL

V 

  TD TL

V 

  T

D 

T

L

V 

4  MT   MT    MT    M  



T 

 
  

 

 

THÁNG 10 / 2022  

Tuần  5 6 7 8 

Thứ 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 

Buổi 

Sáng 

1   CC T T

D  

L

T

V

C 

T   C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T   C

C 

T T

D  

LT

VC 

T   C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T   C

C 

2  TĐ K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T TL

V 

  T

Đ 

3  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

  T Đ

L 

T

A 

TA L

S 

  T Đ

L 

T

A 

T

A 

LS   T 

4  CT K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

TA S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

SH

L 

  C

T 

5   K

T 

 Đ

Đ 

    K

T 

 Đ

Đ 

    K

T 

 ĐĐ     K

T 

 Đ

Đ 

    

Buổi 

chiều 

1   KH  T  

 

   K

H 

 T    K

H 

 T    K

H 

 T  
 

 

 

 

  K

H 

2   LT

VC 

T

Đ 

  L

T

V

C 

T

Đ 

  L

T

V

C 

T

Đ 

  L

T

V

C 

T

Đ 

  L

T

V

C 

3   TD T

L

V 

  T

D 

T

L

V 

  T

D 

T

L

V 

  T

D 

T

L

V 

  T

D 



4   MT    M

T 

   M

T 

   M

T 

   M

T 

 

 
 

THÁNG 11/ 2022  

Tuần 9 10 11 12 13 

Thứ 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 

Buổi 

Sáng 

1 T T

D  

L

T

V

C 

T   C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T   CC T TD  LT

VC 

T   C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T   C

C 

T T

D  

2 K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  TĐ K

H 

ÂN T TL

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

3 Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

  T Đ

L 

TA TA LS   T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

  T Đ

L 

T

A 

4 K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

  CT K

C 

TA TA SH

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

5 K

T 

 Đ

Đ 

    K

T 

 Đ

Đ 

    K

T 

 ĐĐ     K

T 

 Đ

Đ 

    K

T 

 

Buổi 

chiều 

1  T     K

H 

 T    KH  T    K

H 

 T     K

H 

 T 

2 T

Đ 

  L

T

V

C 

T

Đ 

  LT

VC 

TĐ   L

T

V

C 

T

Đ 

  L

T

V

C 

T

Đ 

3 T

L

  T

D 

T

L

  TD TL

V 

  T

D 

T

L

  T

D 

T

L



V V V V 

4    M

T 

   MT    M

T 

   M

T 

 

 

 

THÁNG 12/ 2022 

Tuần 13 14 15 16 17  

Thứ 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 

Buổi 

Sáng 

1 L

T

V

C 

T   C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T   C

C 

T T

D

  

L

T

V

C 

T   C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T   C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T  

2 T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

 

3 T

A 

L

S 

  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

 

4 T

A 

S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

 

5 Đ

Đ 

    K

T 

 Đ

Đ 

    K

T 

 Đ

Đ 

    K

T 

 Đ

Đ 

    K

T 

 Đ

Đ 

  

Buổi 

chiều 

1    K

H 

 T     K

H 

 T    K

H 

 T     K

H 

 T   

2   L

T

V

C 

T

Đ 

  L

T

V

C 

T

Đ 

  L

T

V

C 

T

Đ 

  L

T

V

C 

T

Đ 

 

3   T

D 

T

L

  T

D 

T

L

  T

D 

T

L

  T

D 

T

L

 



V V V V 

4   M

T 

   M

T 

   M

T 

   M

T 

  

 

 

 

THÁNG 1/ 2023 

Tuần  18 19 20   

Thứ C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

 7 C

N 

2 3 

Buổi 

Sáng 

1  T

Ế

T 

D

Ƣ

Ơ

N

G 

L

Ị

C

C

H 

C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T  C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T   C

C 

T  

 

 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN 

(18/1/2023 đến 

29/1/2023) 

C

C 

T 

2  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

 T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

T

Đ 

K

H 

3  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

 T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

  T Đ

L 

T Đ

L 

4  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

 C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

  C

T 

K

C 

C

T 

K

C 

5   K

T 

 Đ

Đ 

   K

T 

 Đ

Đ 

    K

T 

 K

T 

Buổi 

chiều 

1  K

H 

 T    K

H 

 T     K

H 

 K

H 

 

2  L

T

V

C 

 T

Đ 

   L

T

V

C 

 T

Đ 

   L

T

V

C 

 L

T

V

C 

3  T

D 

T

L

 T

D 

T

L

  T

D 

T

D 



V V 

4  M

T 

  M

T 

   M

T 

M

T 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

THÁNG 2/ 2023 

Tuần 21 22 23 24 
 

Thứ 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 

Buổi 

Sáng 

1 TD  LT

VC 

T   C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T   C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T   C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T   C

C 

T 

2 ÂN T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

KH Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

3 TA TA L

S 

  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

  T ĐL T

A 

T

A 

L

S 

  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

  T Đ

L 

4 TA TA S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

  C

T 

KC T

A 

T

A 

S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

  C

T 

K

C 

5  ĐĐ     K

T 

 Đ

Đ 

    KT  Đ

Đ 

    K

T 

 Đ

Đ 

    K

T 

Buổi 

chiều 

1 T  
 

 

  K

H 

 T    K

H 

 T    K

H 

 T     K

H 

 

2 TĐ   L

T

V

C 

T

Đ 

  L

T

V

C 

T

Đ 

  L

T

V

C 

 T

Đ 

  L

T

V

C 

 



3 TL

V 

  T

D 

T

L

V 

  T

D 

T

L

V 

  T

D 

 T

L

V 

  T

D 

 

4    M

T 

   M

T 

   M

T 

    M

T 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

THÁNG 3/ 2023 

Tuần 25 26 27 28 29 

Thứ 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 

Buổi 

Sáng 

1 TD  LT

VC 

T   C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T   C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T   C

C 

T T

D

  

L

T

V

C 

T   C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T 

2 ÂN T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

3 TA TA L

S 

  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

4 TA TA S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

5  ĐĐ     K

T 

 Đ

Đ 

    K

T 

 Đ

Đ 

    K

T 

 Đ

Đ 

    K

T 

 Đ

Đ 

 

Buổi 

chiều 

1 T  
 

 

  K

H 

 T    K

H 

 T    K

H 

 T     K

H 

 T  

2 TĐ   L

T

V

C 

T

Đ 

  L

T

V

C 

T

Đ 

  L

T

V

C 

 T

Đ 

  L

T

V

C 

T

Đ 



3 TL

V 

  T

D 

T

L

V 

  T

D 

T

L

V 

  T

D 

T

L

V 

  T

D 

T

L

V 

4    M

T 

   M

T 

   M

T 

   M

T 

 

 

 

THÁNG 4/ 2023 

Tuần  30 31 32 33 

Thứ 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

Buổi 

Sáng 

1   CC T T

D  

L

T

V

C 

T   C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T   C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T   C

C 

T T

D  

L

T

V

C 

T GI

Ỗ  

T

Ổ  

H

Ù

N

G  

V

Ƣ

Ơ

N

G 

 

2  TĐ K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

  T

Đ 

K

H 

Â

N 

T T

L

V 

 

3  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

  T Đ

L 

T

A 

T

A 

L

S 

 

4  CT K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

  C

T 

K

C 

T

A 

T

A 

S

H

L 

 

5   K

T 

 Đ

Đ 

    K

T 

 Đ

Đ 

    K

T 

 Đ

Đ 

    K

T 

 Đ

Đ 

  

Buổi 

chiều 

1   KH  T     K

H 

 T    K

H 

 T  
 

 

  K

H 

 T   

2   LT

VC 

T

Đ 

  L

T

V

C 

T

Đ 

  L

T

V

C 

T

Đ 

  L

T

V

C 

T

Đ 

 



3   TD T

L

V 

  T

D 

T

L

V 

  T

D 

T

L

V 

  T

D 

T

L

V 

 

4   MT    M

T 

   M

T 

   M

T 

  

 

 

 

THÁNG 5/ 2023 

Tuần 34 35 

Thứ 2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

Buổi 

Sáng 

1 CC T TD  LT

VC 

T   CC T TD  LT

VC 

T   

2 TĐ KH ÂN T TL

V 

  TĐ KH ÂN T TL

V 

  

3 T ĐL TA TA LS   T ĐL TA TA LS   

4 CT KC TA TA SH

L 

  CT KC TA TA SH

L 

  

5  KT  ĐĐ     KT  ĐĐ    

Buổi 

chiều 

1 KH  T  
 

 

  KH  T     

2 LT

VC 

TĐ   LT

VC 

TĐ   

3 TD TL

V 

  TD TL

V 

  

4 MT    MT    

 

 



LỚP 5 

 

 

THÁNG 9 / 2022 

Tuần 1 2 3 4 

Thứ 2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 

Buổi 

Sáng 

1 Kh

ai 

giả

ng 

nă

m 

học 

mớ

i 

CC T T T T  CC T T T T   CC T T T T   CC T T T T 

2 TĐ TD TĐ LS TL

V 

 TĐ TD TĐ LS TL

V 

  TĐ T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  TĐ T

D 

TĐ L

S 

TL

V 

3 T ĐĐ TL

V 

LT

VC 

KT  T ĐĐ TL

V 

LT

VC 

KT   T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

TL

V 

L

T

V

C 

KT 

4 CT KH MT ĐL SH

L 

 CT KH MT ĐL SH

L 

  CT K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  CT K

H 

MT Đ

L 

SH

L 

5   TA      TA       T

A 

      TA   

Buổi 

chiều 

1  LT

VC 

ÂN    LT

VC 

ÂN    LT

VC 

Â

N 

    LT

VC 

Â

N 

 

2  KH TA  KH TA   KH T

A 

  KH T

A 

3  KC TA  KC TA   KC T

A 

  KC T

A 

4  TD TA  TD TA   TD T

A 

  TD T

A 

 



 

 
 

THÁNG 10 / 2022  

Tuần  5 6 7 8 

Thứ 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 

Buổi 

Sáng 

1   CC T T T T   C

C 

T T T T   C

C 

T T T T   C

C 

T T T T   CC 

2  TĐ T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

LS T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  TĐ 

3  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

LT

VC 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T 

4  CT K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

ĐL S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  CT 

5    T

A 

      T

A 

      T

A 

      T

A 

     

Buổi 

chiều 

1   LT

VC 

Â

N 

    L

T

V

C 

Â

N 

   L

T

V

C 

Â

N 

   L

T

V

C 

Â

N 

     LT

VC 

2   KH T

A 

  K

H 

T

A 

  K

H 

T

A 

  K

H 

T

A 

    KH 

3   KC T

A 

  K

C 

T

A 

  K

C 

T

A 

  K

C 

T

A 

    KC 

4   TD T

A 

  T

D 

T

A 

  T

D 

T

A 

  T

D 

T

A 

    TD 



 

 
 

THÁNG 11 / 2022 

Tuần 9 10 11 12 13 

Thứ 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 

Buổi 

Sáng 

1 T T T T   C

C 

T T T T   C

C 

T T T T   C

C 

T T T T   C

C 

T T 

2 T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

LS T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

3 Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

LT

VC 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

4 K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

ĐL S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

5  T

A 

      T

A 

      T

A 

      T

A 

      T

A 

Buổi 

chiều 

1 Â

N 

  

 

  L

T

V

C 

Â

N 

   L

T

V

C 

Â

N 

   L

T

V

C 

Â

N 

    L

T

V

C 

Â

N 

 

2 T

A 

  K

H 

T

A 

  K

H 

T

A 

  K

H 

T

A 

  K

H 

T

A 

3 T

A 

  K

C 

T

A 

  K

C 

T

A 

  K

C 

T

A 

  K

C 

T

A 

4 T

A 

  T

D 

T

A 

  T

D 

T

A 

  T

D 

T

A 

  T

D 

T

A 



 

 

 

THÁNG 12/ 2022 

Tuần 13 14 15 16 17  

Thứ 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 

Buổi 

Sáng 

1 T T   C

C 

T T T T   C

C 

T T T T   C

C 

T T T T   C

C 

T T T T  

2 L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

 

3 L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

 

4 Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

 

5       T

A 

      T

A 

      T

A 

      T

A 

   

Buổi 

chiều 

1    L

T

V

C 

Â

N 

    L

T

V

C 

Â

N 

   L

T

V

C 

Â

N 

    L

T

V

C 

Â

N 

  

2   K

H 

T

A 

  K

H 

T

A 

  K

H 

T

A 

  K

H 

T

A 

 

3   K

C 

T

A 

  K

C 

T

A 

  K

C 

T

A 

  K

C 

T

A 

 

4   T

D 

T

A 

  T

D 

T

A 

  T

D 

T

A 

  T

D 

T

A 

 



 

 

 

 

THÁNG 1/ 2023 

Tuần  18 19 20   

Thứ C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

 7 C

N 

2 3 

Buổi 

Sáng 

1  T

Ế

T 

D

Ƣ

Ơ

N

G 

L

Ị

C

C

H 

C

C 

T T T T  C

C 

T T T T   C

C 

T  

 

 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN 

(18/1/2023 đến 

29/1/2023) 

C

C 

T 

2  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

 T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

T

D 

3  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

 T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

T Đ

Đ 

4  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

 C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

C

T 

K

H 

5    T

A 

     T

A 

        

Buổi 

chiều 

1  L

T

V

C 

Â

N 

   L

T

V

C 

Â

N 

   L

T

V

C 

Â

N 

L

T

V

C 

Â

N 

2  K

H 

T

A 

 K

H 

T

A 

  K

H 

T

A 

K

H 

T

A 

3  K

C 

T

A 

 K

C 

T

A 

  K

C 

T

A 

K

C 

T

A 

4  T

D 

T

A 

 T

D 

T

A 

  T

D 

T

A 

T

D 

T

A 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

THÁNG 2/ 2023 

Tuần 21 22 23 24 
 

Thứ 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 

Buổi 

Sáng 

1 T T T   C

C 

T T T T   C

C 

T T T T   C

C 

T T T T   C

C 

T 

2 TĐ LS T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

TD T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

3 TL

V 

LT

VC 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T ĐĐ T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

4 MT ĐL S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

KH M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

5 TA       T

A 

      T

A 

      T

A 

      

Buổi 

chiều 

1     L

T

V

C 

Â

N 

   L

T

V

C 

ÂN    L

T

V

C 

Â

N 

    L

T

V

C 

Â

N 

2   K

H 

T

A 

  K

H 

TA   K

H 

T

A 

  K

H 

T

A 

3   K

C 

T

A 

  K

C 

TA   K

C 

T

A 

  K

C 

T

A 

4   T

D 

T

A 

  T

D 

TA   T

D 

T

A 

  T

D 

T

A 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

THÁNG 3/ 2023 

Tuần 25 26 27 28 29 

Thứ 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 

Buổi 

Sáng 

1 T T T   C

C 

T T T T   C

C 

T T T T   C

C 

T T T T   C

C 

T T T T 

2 TĐ LS T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

TL

V 

3 TL

V 

LT

VC 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

KT 

4 MT ĐL S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

SH

L 

5 TA       T

A 

      T

A 

      T

A 

      T

A 

  

Buổi 

chiều 

1     L

T

V

C 

Â

N 

   L

T

V

C 

Â

N 

 

 

  L

T

V

C 

Â

N 

    L

T

V

C 

Â

N 

 

2   K

H 

T

A 

  K

H 

T

A 

  K

H 

T

A 

  K

H 

T

A 

3   K

C 

T

A 

  K

C 

T

A 

  K

C 

T

A 

  K

C 

T

A 

4   T

D 

T

A 

  T

D 

T

A 

  T

D 

T

A 

  T

D 

T

A 



 

 

 

THÁNG 4/ 2023 

Tuần  30 31 32 33 

Thứ 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

Buổi 

Sáng 

1   C

C 

T T T T   C

C 

T T T T   C

C 

T T T T   C

C 

T T T T GI

Ỗ  

T

Ổ  

H

Ù

N

G  

V

Ƣ

Ơ

N

G 

 

2  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

  T

Đ 

T

D 

T

Đ 

L

S 

T

L

V 

 

3  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

  T Đ

Đ 

T

L

V 

L

T

V

C 

K

T 

 

4  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

  C

T 

K

H 

M

T 

Đ

L 

S

H

L 

 

5    T

A 

      T

A 

      T

A 

      T

A 

   

Buổi 

chiều 

1   L

T

V

C 

Â

N 

    L

T

V

C 

Â

N 

   L

T

V

C 

Â

N 

    L

T

V

C 

Â

N 

  

2   K

H 

T

A 

  K

H 

T

A 

  K

H 

T

A 

  K

H 

T

A 

 

3   K

C 

T

A 

  K

C 

T

A 

  K

C 

T

A 

  K

C 

T

A 

 

4   T

D 

T

A 

  T

D 

T

A 

  T

D 

T

A 

  T

D 

T

A 

 



 

 

 

THÁNG 5/ 2023 

Tuần 34 35 

Thứ 2 3 4 5 6 7 C

N 

2 3 4 5 6 7 C

N 

Buổi 

Sáng 

1 CC T T T T   CC T T T T   

2 TĐ TD TĐ LS TL

V 

  TĐ TD TĐ LS TL

V 

  

3 T ĐĐ TL

V 

LT

VC 

KT   T ĐĐ TL

V 

LT

VC 

KT   

4 CT KH MT ĐL SH

L 

  CT KH MT ĐL SH

L 

  

5   TA       TA     

Buổi 

chiều 

1 LT

VC 

ÂN  

 

 

 

  LT

VC 

ÂN  

 

 

 

  

2 KH TA   KH TA   

3 KC TA   KC TA   

4 TD TA   TD TA   

 

5. Các hoạt động giáo dục. 

a). Bồi dƣỡng học sinh có năng khiếu. 

-  Giao cho giáo viên chủ nhiệm và bộ môn lựa chọn học sinh ở từng bộ môn có năng khiếu ở tất cả các  lớp thành lập các 

lớp tập trung để thành lập các đội tuyển gồm các môn: Toán tuổi thơ, Thể dục thể thao( Hội khỏe Phù Đổng), Chữ viết 

đẹp và phân công giáo viên phụ trách như sau: 

 



Lớp Toán tuổi thơ TDTT Chữ viết đẹp 

4A Đ.c Loan(GVCN) GVCN + Đ.c Huy   Đ.c Loan(GVCN) 

4B Đ.c Minh(GVCN) GVCN + Đ.c Huy   Đ.c Minh(GVCN) 

5A+B   Đ.c Nương(GVCN) GVCN + Đ.c Huy   Đ.c Nương(GVCN) 

 

Đối với khối trƣởng. 

+ Chỉ đạo giáo viên xây dựng chương trình bồi dưỡng từng bộ môn của tổ và theo dõi tiến độ chương trình bồi dưỡng. 

+ Theo dõi chất lượng các lớp bồi dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng đội tuyển,  

đánh giá đề xuất lựa chọn, bổ sung học sinh. 

 Đối với giáo viên bồi dƣỡng học sinh. 

+Lập danh sách đội tuyển học sinh giỏi theo các môn. 

  GV cần lựa chọn nội dung, phương pháp bồi dưỡng tốt nhất dể bồi dưỡng HS đạt kết quả cao nhất. 

Thời gian thực hiện: Dạy vào tăng cường và lồng ghép vào các môn học liên quan. 

( chờ lịch phân công CT dạy cụ thể cho các đội tuyển của hiệu phó chuyên môn) 

b). Phụ đạo học sinh chƣa hoàn thành môn học. 

    - Yêu cầu giáo viên  chủ nhiệm lập danh sách học sinh chưa hoàn thành môn học đối với môn Tiếng Việt, Toán  để  để 

phụ đạo cho học sinh hoàn thành môn học. 

     - GVCN theo dõi sự tiến bộ của các em qua ý thức và qua kết quả học tập trong các giờ học. 

     - Có trách nhiệm phối hợp với và gia đình học sinh, thường xuyên động viên, khuyến khích các em học sinh tạo sự cố 

gắng thật sự trong học tập và rèn luyện ý  

thức đạo đức, nhằm kịp thời khắc phục tình trạng học sinh yếu kém, lười học tập… 

     - Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn theo dõi sát, hướng dẫn phương pháp học tập, tổ chức truy bài đầu giờ, phối 

hợp chặt chẽ với cha mẹ học học sinh để giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ; thực hiện đôi bạn cùng tiến, nhóm bạn học 

tập… 

    - Thời gian thực hiện: Trong các tiết học, các giờ truy bài. Hoặc có thể bố trí phụ đạo 1 tiết sau giờ học chính khóa. 

    - Đối với Tổ chuyên môn: Theo dõi kết quả tiến bộ của HS chưa hoàn thành môn học ở các môn qua từng học kỳ, có 

giải pháp hỗ trợ giáo viên phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học. 

c). Tham gia các hội thi chuyên môn. 



Đối với giáo viên. 

    - Luôn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Chấp hành tốt đường lối chính sách của 

đảng, pháp luật của nhà nước. Đoàn kết nội bộ. Nêu cao tinh thần và trách nhiệm phòng chống dịch bệnh Covid19. 

( thực hiện tốt 2K: Khẩu trang, Khử khuẩn) 

     - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Soạn kế hoạch bài dạy theo hướng đổi mới. Dạy lồng ghép Giáo dục 

Quốc phòng An ninh, Môi trường, Biển đảo, Kĩ năng sống, Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số vào các 

tiết học.  Luôn tạo điều kiện cho học sinh được chủ động, sáng tạo, tham gia vào các hoạt động của nhà trường.  

     - Tích cực bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin, về phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Tăng 

cường  học hỏi kinh nghiệm về phương pháp dạy học của đồng nghiệp. 

- Mỗi giáo viên tự đúc rút kinh nghiệm, chịu khó học hỏi và đầu tư trí tuệ, thời gian cho việc viết sáng kiến để có kết quả 

cao. 

- Tự học bồi dưỡng thường xuyên theo các nội dung và  module đã đăng kí.     

 - Dự giờ: 15-18tiết / giáo viên/ năm.  

- Thao giảng: 1-2 tiết / giáo viên/ năm. 

- Đăng ký khối : TTXS 

 

   Danh dách giáo viên đăng kí các phong trào cấp trƣờng năm học 2022-2023. 

 

STT Họ và tên GV dạy giỏi  
Chữ viết 

đẹp 

Sáng 

kiến 

Chuyên 

đề 

1 Đặng Thị Loan     

2 Lâm Thị Hoài Minh     

3 Nguyễn T.Mỹ Nương     

4 Phan Văn Tú     

5 Phạm Thị Thu Phúc     

 

 

Đăng kí thi đua năm học 2022-2023 



 

STT Họ và tên HTXS LĐ  tiên tiến 
Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở 

1 Đặng Thị Loan    

2 Lâm Thị Hoài Minh    

3 Nguyễn Thị Mỹ Nương    

4 Phan Văn Tú    

5 Phạm Thị Thu Phúc    

  

Đối với học sinh. 

- Duy trì sí số: 100%.  Tỉ lệ chuyên cần:  99%. Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường, của đội đề ra. 

* Kết quả học  tập : 

 

LỚP HTT TL HT TL CHT TL GHI 

CHÚ 

4A 10 HS 47,6% 11 HS 52,4%    

4B 10 HS 45,5% 12 HS 54,5%    

Tổng 20 HS 46,5% 23 HS 53,5%    

5A 8 HS 47% 9 HS 53%    

5B 9 HS 47,4% 10 HS 52,6%    

Tổng 17 HS 47,2% 19 HS 52,8%    

 

* Năng lực - Phẩmchất : 

 

 

Lớp 

Năng lực Phẩm chất 

HTT HT CHT HTT HT CHT 

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 

4A 
11 

HS 
52,4% 10 

HS 
47,6% 

  11 

HS 
52,4% 10 HS 47,6%   

4B 
11 

HS 
50% 

11 

HS 
50% 

  11 

HS 
50% 

11 HS 
50%   



Tổng 
22 

HS 

51,2% 21 

HS 

48,8%   22 

HS 

51,2% 
21 HS 

48,8% 
  

5A 
10 

HS 

58,8% 7 

HS 

41,2%   10 

HS 

58,8% 
7 HS 

41,2% 
  

5B 
10 

HS 

52,6% 9 

HS 

47,4%   10 

HS 

52,6% 
9 HS 

47,4% 
  

Tổng 
20 

HS 

55,5% 16 

HS 

44,5%   20 

HS 

55,5% 
16 HS 

44,5% 
  

 

*Khen thƣởng: 

 

Lớp 
HS xuất 

sắc 
TL 

HS có 

thành tích 

vƣợt trội 

TL Ghi chú 

4A 5 23,8% 6 28,6%  

4B 5 22,7% 6 27,3%  

Tổng 10 23,3% 12 28%  

5A 4 23,5% 6 35,2%  

5B 4 21% 6 31,6%  

Tổng 8 22,2% 12 33,3%  

 

* Danh sách các lớp đăng ký tham gia các phong trào:  

 

LỚP Toán 

tuổi 

thơ 

Tiếng 

Anh 
TDTT 

Chữ viết 

đẹp 

Lao 

động 

Tham 

gia các 

PT Đội 

Xếp loại 

Lớp xuất 

sắc 

4A        

4B        

5A        

5B        

 

Lao động: Thường xuyên vệ sinh trường lớp sạch sẽ, chăm sóc cây xanh, bảo vệ của công. 

Giáo dục  đạo đức, thể chất, an ninh quốc phòng: 



- Giáo dục học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, kính thầy yêu bạn, kính trọng người lớn tuổi. Luôn quan tâm giúp đỡ nhau 

trong mọi lĩnh vực. 

- Tập đúng các bài thể dục đầu giờ, giữa giờ, các bài múa hát tập thể.        

- Mặc  đồng phục đúng quy định, đeo khăn quàng đầy đủ. 

- Thực hiên nghiêm túc về an toàn giao thông. Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. 

- Phòng chống dịch bệnh Covid- 19. Thực hiện 2K( Khẩu trang, Khử khuẩn) 

Hoạt động Đội: 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào mà Liên đội, Hội đồng đội đề ra.  

-  Nhiệt tình hưởng ứng các phong trào tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. 

-  Đóng quỹ đội đầy đủ. 

- Thể dục đầu giờ, giữa giờ đều đẹp. 

- Tham gia và thực hiện tốt các bài hát múa tập thể. 

- Chăm sóc bồn hoa cây cảnh. 

- Viết thư thăm hỏi các chú bộ đội nhân ngày 22/12. 

- Tham gia PT kế hoạch nhỏ. 

- Hào hứng tham gia các HĐTN . 

- Tổ chức tốt ĐH Chi đội và tham dự ĐH Liên đội. 

- Làm tốt công tác phụ trách sao nhi đồng. 

- Lao động vệ sinh trường lớp sạch đẹp. 

- Động phục đúng quy định, đeo khăn quàng đầy đủ. 

- Đọc 5 điều Bác Hồ dạy to, rõ ràng. 

- Đoàn kết. 

- Lễ phép, vâng lời thầy cô giáo, ông bà, cha mẹ. 

- Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn theo chủ điểm hàng tháng của năm học.  

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Khối trƣởng: 

- Tổ chức đăng kí thi đua ngay từ đầu năm học, xây dựng kế hoạch GD của tổ khối 

và các hoạt động khác có liên quan đến giáo dục. 

- Chỉ đạo  tổ chuyên môn hoạt động theo đúng Điều lệ trường tiểu học. 



- Tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan đến chuyên môn. 

- Hàng tháng họp thống nhất các nội dung chuyên môn với các thành viên trong tổ. 

(Gồm 2 phiên họp vào ngày 5 và 25 hàng tháng) 

2 . Đối với giáo viên 

+ Chịu trách nhiệm giảng dạy theo sự phân công của nhà trưởng. 

+ Thực hiện nghiêm túc mọi quy chế chuyên môn. 

+ Chịu trách nhiệm chất lượng của lớp, môn giảng dạy. 

+ Kết hợp với nhà trường, liên đội, các thành viên trong tổ khối tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong và ngoài 

nhà trường. 

+ Tích cực tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ. 

 

  Tâm Thắng ngày  20 tháng 9 năm 2022 

  

                         HIỆU TRƢỞNG                                                                                Khối trƣởng 

 

 

 

                                                                                                             Lâm Thị Hoài Minh 
 

 

 


